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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/05/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BSC 0 0 22 248.600 22 248.600
2 DTD 0 0 150.000 4.608.500.000 150.000 4.608.500.000
3 HDA 0 0 20 98.000 20 98.000
4 IDJ 0 0 1 15.100 1 15.100
5 LIG 0 0 15 73.500 15 73.500
6 MBG 0 0 40 235.600 40 235.600
7 MBS 0 0 8 143.200 8 143.200
8 PCT 0 0 80 600.000 80 600.000
9 SHS 0 0 100.075 1.170.870.000 100.075 1.170.870.000

10 TAR 0 0 80 1.240.000 80 1.240.000
11 TDT 0 0 16 120.000 16 120.000
12 TIG 0 0 10 106.000 10 106.000
13 VC2 0 0 16 185.600 16 185.600
14 VMC 0 0 24 219.800 24 219.800

Tổng 0 0 250.407 5.782.655.400 250.407 5.782.655.400


